
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

     ( Tuần 01/10/2018)
HỆ: CĐ, LTCĐ HỌC KỲ: I

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Sinh học 

và di 

truyền
1-5 Pháp luật 1-5

Giai phẫu sinh 

lý
1-5

Vật lý đại 
cương

1-5 Chính trị 1 1-5

Cô Lan 07 B T. Hưng HTL C cô Nhã(b3) p11b
Thầy 

Trường
P11B Cô Anh HTL C

Sinh học 

và di 

truyền

1-5 Pháp luật 1-5
Giai phẫu sinh 

lý
1-5

Vi sinh kí 

sinh
2-5 Chính trị 1 1-5

Cô Lan 07 B T. Hưng HTL C cô Nhã(b3) P11B
cô 

Huyền(b4

)

p07b Cô Anh HTL C

Nguyên lý 

thống kê
1-5*

nguyên lý 

kế toán
1-5* kinh tế vi mô 1-5* Chính trị 1 1-5

Tiếng Anh 

cơ bản 1
2-5

C. Thìn D302 C. Hạnh D302 C. Hà D302
Cô 

Phương 
101 D Cô Liễu D302

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I (2018-2019)

Tên lớp
quản lý

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

D01-K11

Sáng

Chiều

ĐD01-K11

Sáng

Chiều

Kế toán-K11

Sáng

Chiều



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp
quản lý

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Nguyên lý 

thống kê
1-5*

nguyên lý 

kế toán
1-5* kinh tế vi mô 1-5* Chính trị 1 1-5

Tiếng Anh 

cơ bản 1
2-5

C. Thìn D302 C. Hạnh D302 C. Hà D302
Cô 

Phương 
101 D Cô Liễu D302

Nguyên lý 

thống kê
1-5*

nguyên lý 

kế toán
1-5* kinh tế vi mô 1-5* Chính trị 1 1-5

Tiếng Anh 

cơ bản 1
2-5

C. Thìn D302 C. Hạnh D302 C. Hà D302
Cô 

Phương 
101 D Cô Liễu D302

Giáo dục 

thể chất
1-3 Tiếng GT1 7h30

Thầy Kiên Sân trường C Thắng 304D

Tiếng anh 13h00
Pháp luật 
ĐC

6-10
Tâm lý và NT 

trong GT
6-10

Chính trị 
1 

6-10 Marketing 6-9

C Thắng 304D KT 101D T Lâm 101D Cô Thủy 101D C Trang 101D

LTCB1 6-10
Pháp luật 
ĐC

6-10 Marketing 6-9
Giáo dục 

thể chất
7-9 Chính trị 1 6-10

C Trang 101D KT HTC C Trang 102D Thầy Kiên Sân trường Cô Anh HTL C

TCNH-K11

QTKD-K11

Sáng

Chiều

QTKS K11 
+QTNH K11

Sáng

Chiều

CBMA K11 

Sáng

Chiều



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp
quản lý

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

LSVM TG 2-5
Giáo dục 

thể chất
1-3 Tiếng GT1 9h30

C Nga 102D Thầy Kiên Sân trường C Thắng 304D

Tiếng anh 14h30
Pháp luật 
ĐC

6-10
Tâm lý và NT 

trong GT
6-10 Chính trị 1 6-10 Marketing 6-9

C Thắng 304D T. Minh 101D T Lâm 101D Cô Thủy 101D C Trang 101D

Toán ứng 

dụng
6-9 Pháp luật 6-10

Tin học CB

(Chia 2 ca)
6-10*

An Toàn 

và VL 
6-10

Tiếng Anh 

cơ bản 1
6-9

Cô Quỳnh 102 D T. Minh D101 Thầy Phú
phòng 

Máy

Thầy 

Dũng
HTLC Cô Liễu 402D

Sáng
Toán ứng 

dụng 
2-5

Tin học 

đại cương 1-5
Tiếng Anh cơ 

bản 1
1-4 Chính trị 1 1-5

Thiết kế 
web cơ bản 1-5

Cô Quỳnh 401D Thầy Phú Phòng máy Cô Thắng 401D
Cô 

Phương 
101D Thầy Phú

Phòng 

máy

Chiều

Sáng
Toán ứng 

dụng 
2-5 Pháp luật 1-5

Tiếng Anh cơ 

bản 1
1-4

Vật lý đại 
cương

1-5 Chính trị 1 1-5

Cô Quỳnh 401D T. Hưng HTL C Cô Thắng 401D
Thầy 

Trường
B11 Cô Anh HTL C

Chiều

HDDL K11 

Sáng

Chiều

Điện-ĐT-K11
ĐL- K11

Sáng

Chiều

CNTT01-k11

CNXD01+C
NKT01- K11



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp
quản lý

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

Sáng
Tiếng Anh 

cơ bản 1
1-4 Pháp luật 1-5

Điện kỹ 
thuật(30tiết)

1-5
Cơ kỹ 

thuật(30tiế
1-5 Chính trị 1 1-5

Cô Thắng 102D
Thầy 

Hưng
HT nhà C Thầy Tuyên 102D

Thầy 

Phong
102D Cô Anh HTL C

Chiều

Sáng

Chiều
Tiếng Anh 

cơ bản 1
6-9 Pháp luật 6-10

Cơ kỹ 
thuật(30tiết)

6-10
Điện kỹ 

thuật(30tiế
6-10 Chính trị 1 6-10

Thầy 

Vương
P402D T. Hưng HTL C Thầy Phong P402D

Thầy 

Tuyên
P402D Cô Anh HTL C

 

Tiết Từ Đến Tiết Từ Đến

1 7h30 8h15 6 13h00 13h45

2 8h20 9h05 7 13h50 14h35

3 9h10 9h55 8 14h40 15h25

4 10h05 10h50 9 15h35 16h20

5 10h55 11h40 10 16h25 17h10

CNOT01-
K11

CNOT02-
K11


